	TÊN DOANH NGHIỆP
…………………………………

Số: ……/BCCA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO DOANH THU CUỐI CA VÀ ĐỐI CHIẾU TIỀN
Ca: ……… ngày …… /…… /20……   Quầy: ………   Thu ngân: ………………

I. DOANH THU THEO PHẦN MỀM BÁN HÀNG / MÁY TÍNH TIỀN
	STT
	Chỉ tiêu
	Số đơn, hóa đơn
	Số tiền (đồng)

	1
	Tổng doanh thu bán hàng (đã gồm thuế)
	
	

	2
	Giảm giá, khuyến mãi
	
	

	3
	Hủy món, hủy đơn (có quản lý duyệt)
	
	

	4
	Doanh thu thuần = (1) – (2) – (3)
	
	

	5
	Hóa đơn điện tử đã lập (từ số …… đến số ……)
	
	

	6
	Doanh thu chưa lập hóa đơn (nếu có – ghi lý do)
	
	


II. ĐỐI CHIẾU THEO HÌNH THỨC THU
	Hình thức thu
	Theo phần mềm (đồng)
	Thực tế (đồng)
	Chênh lệch (đồng)
	Ghi chú

	Tiền mặt
	
	
	
	

	Chuyển khoản, mã QR
	
	
	
	

	Thẻ ngân hàng (máy POS)
	
	
	
	

	Ví điện tử
	
	
	
	

	Ứng dụng giao đồ ăn, đặt phòng trực tuyến
	
	
	
	

	Công nợ khách (ký sổ, khách đoàn)
	
	
	
	

	Phiếu quà tặng, voucher
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


III. KIỂM ĐẾM TIỀN MẶT
	
	Mệnh giá
	Số tờ
	Thành tiền

	500.000
	
	

	200.000
	
	

	100.000
	
	

	50.000
	
	

	20.000
	
	

	10.000
	
	

	5.000
	
	

	2.000
	
	

	1.000
	
	

	Cộng
	
	



	
Quỹ đầu ca: 	
Tiền mặt thu trong ca: 	
Tiền mặt kiểm đếm: 	
Nộp về quỹ / ngân hàng: 	
Giữ lại quỹ lẻ: 	
Thừa (+) / thiếu (–): 	
Nguyên nhân: 	


	THU NGÂN CA
(Ký, ghi rõ họ tên)



	QUẢN LÝ CA
(Ký, ghi rõ họ tên)



	THỦ QUỸ / KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)





 
Báo cáo doanh thu cuối ca – Trang /




